
STT MSSV Nhom Họ & Lót Tên Điểm 1
1 13363012 CD13CA Nguyễn Tố Anh 9
2 13363015 CD13CA Trương Ngọc Trâm Anh 5
3 13363004 CD13CA Bạch Thị Kim Anh 6
4 13363016 CD13CA Lê Thị Ngọc ánh 8
5 13363017 CD13CA Trần Thị Bé 5
6 13363020 CD13CA Phạm Thị Mộng Cầm
7 12363253 CD13CA Nguyễn Thị Chi 8
8 10125019 DH10BQ Đào Thị Mỹ Chi 5
9 11113320 DH11NH Danh Dại 5
10 13363046 CD13CA Nguyễn Thị Đào 3
11 13363028 CD13CA Nguyễn Kiều Diễm 4
12 13363048 CD13CA Lê Thị Thu Đông 5
13 13363049 CD13CA Ngô Hồng Đức 4
14 13363030 CD13CA Đào Thị Thanh Dung 7
15 13363032 CD13CA Nguyễn Thùy Dung 5
16 13363042 CD13CA Hồ Quốc Dũng 8
17 13363043 CD13CA Vương Thị Dũng 6
18 13363045 CD13CA Nguyễn Thị Dưởng 4
19 13363034 CD13CA Lê Thanh Duy 5
20 13363041 CD13CA Trần Thị Ngọc Duyên 6
21 13363038 CD13CA Nguyễn Thị Duyên 3
22 13363040 CD13CA Phạm Thị Duyên
23 13363050 CD13CA Trần Thị Gái 5
24 9113225 DH09NH Damdinsuren Gerelma
25 13363062 CD13CA Võ Thị Thu Hà 5
26 13363060 CD13CA Nguyễn Thị Thu Hà
27 13363078 CD13CA Hà Huỳnh Hân 3
28 13363079 CD13CA Trần Thị Kim Hân
29 13363075 CD13CA Trần Ngọc Thu Hằng 6
30 13363068 CD13CA Lê Ngọc Hằng 5
31 13363074 CD13CA Phạm Thị Thúy Hằng
32 13363077 CD13CA Văn Thị Thanh Hằng 5
33 13363076 CD13CA Trương Thị Thúy Hằng 5
34 13363081 CD13CA Nguyễn Thị Như Hậu 9
35 12120583 DH12KM Hoàng Văn Hậu 8
36 13363084 CD13CA Nguyễn Thị Mỹ Hiền 9
37 13363089 CD13CA Đinh Mỹ Hiệp 3
38 13363090 CD13CA Nguyễn Thị Xuân Hoa 6
39 13363094 CD13CA Trần Thị Hoài
40 13363093 CD13CA Trần Thị Hoài 2
41 13363098 CD13CA Huỳnh Thị Kim Hồng 7
42 13363106 CD13CA Nguyễn Thị Kim Huệ 5
43 13363119 CD13CA Nguyễn Thị Thu Hương 3
44 13363117 CD13CA Nguyễn Thị Hương 7
45 13363115 CD13CA Hồ Xuân Hương 5
46 13363123 CD13CA Võ Thị Quỳnh Hương 6
47 13363118 CD13CA Nguyễn Thị Huỳnh Hương 2
48 13363121 CD13CA Phan Thị Thu Hương 5
49 13363120 CD13CA Nguyễn Thị Tuyết Hương 6
50 13363124 CD13CA Châu Thị Hường 3
51 13363110 CD13CA Nguyễn Thị Huyền 5
52 13363111 CD13CA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 6
53 13363126 CD13CA Lưu Nguyễn Mai Khanh 5
54 13363137 CD13CA Trần Thị Lan 8
55 12130013 DH12DT Nguyễn Thị Bích Lệ 5
56 13363139 CD13CA Hoàng Thị Huỳnh Liên
57 13363142 CD13CA Lê Thị Liền 8
58 11150090 DH11TM Huỳnh Ngọc Liếng 3
59 13363148 CD13CA Nguyễn Thị Thùy Linh 4
60 13363151 CD13CA Trần Cẩm Linh



61 13363149 CD13CA Phan Ngọc Phương Linh 5
62 11135048 DH11TB Nguyễn Thị Ngọc Linh
63 13130219 DH13DT Lương Tiểu Long 2
64 13363155 CD13CA Nguyễn Thị Ly 5
65 13363157 CD13CA Nguyễn Thị Chúc Mai 3
66 13363160 CD13CA Đỗ Xuân Mạnh 7
67 13124213 DH13QL Nguyễn Kim Mến 6
68 13363162 CD13CA Lương Thị Diễm My 6
69 13363166 CD13CA Phan Thị Mỹ 5
70 13363164 CD13CA La Thoại Mỷ 5
71 13132253 CD13CA Đinh Văn Nam
72 13363169 CD13CA Phan Thị Yến Nên 8
73 13363178 CD13CA Bùi Thị Ngoan 5
74 13363184 CD13CA Nguyễn Thị Như Ngọc 4
75 13363183 CD13CA Nguyễn Thị Khánh Ngọc 4
76 13363180 CD13CA Lê Thị Bé Ngọc 6
77 13363191 CD13CA Lê Thị Nguyệt 6
78 13363198 CD13CA Trần Ngọc Nhã
79 13363204 CD13CA Trần Ngọc Bảo Nhi 9
80 13363202 CD13CA Nguyễn Thị Viết Nhi 2
81 13363203 CD13CA Nguyễn Thị Yến Nhi 8
82 13363206 CD13CA Nguyễn Thị Phương Nho 4
83 13363210 CD13CA Huỳnh Thị Vân Như 7
84 13125357 DH13DD Nguyễn Quỳnh Như 4
85 13363207 CD13CA Đinh Thị Hồng Nhung 3
86 13363218 CD13CA Phạm Thị Kiều Oanh 7
87 11113024 DH11NH Dương Trịnh Phi 5
88 13124281 DH13QL Trần Hữu Phong 7
89 13363222 CD13CA Vắn Cóng Phóng 4
90 13363224 CD13CA Liêu Hồng Phúc
91 13363225 CD13CA Tô Thị Hồng Phúc 7
92 13363226 CD13CA Nguyễn Thị Phụng 7
93 13363233 CD13CA Nguyễn Thị Kim Phước
94 13363232 CD13CA Nguyễn Thị Kim Phước 5
95 13363231 CD13CA Trần Mỹ Phương 5
96 13363230 CD13CA Nguyễn Thị Hoài Phương 6
97 13363228 CD13CA Lương Thái Thị Phương
98 13363227 CD13CA Cao Ngọc Phương 9
99 13363235 CD13CA Huỳnh Thị Thu Phượng 9
100 13363237 CD13CA Nguyễn Thị Phượng 4
101 13363238 CD13CA Phạm Hồng Phượng 7
102 11112180 DH11TY Phạm Đình Anh Quốc 8
103 13363242 CD13CA Dương Thị Tú Quyên
104 13363251 CD13CA Mạc Thanh Tâm 6
105 13363256 CD13CA Hà Thị Thanh 9
106 13363260 CD13CA Võ Duy Thanh 5
107 13363257 CD13CA Nguyễn Thị Kim Thanh
108 13363266 CD13CA Nguyễn Ngọc Như Thảo 5
109 13363264 CD13CA Mai Thị Dương Thảo 2
110 13363262 CD13CA Huỳnh Dạ Thảo 8
111 13363275 CD13CA Võ Huỳnh Phương Thảo 5
112 13363261 CD13CA Cao Ngân Thảo 3
113 13363274 CD13CA Tưởng Thị Thanh Thảo 5
114 13363278 CD13CA Trần Thị Thu Thiên
115 13363282 CD13CA Lê Thị Cẩm Thu 6
116 13363285 CD13CA Nguyễn Thị Cẩm Thu 5
117 13363286 CD13CA Nguyễn Thị Mỹ Thu 5
118 13363310 CD13CA Trần Thị Hoài Thương 8
119 13363313 CD13CA Đỗ Thị Mộng Thường 4
120 11164031 DH11TC Phạm Lê Thanh Thúy
121 13363290 CD13CA Nguyễn Thị Thùy 5



122 13363289 CD13CA Nguyễn Thanh Thùy 5
123 12333348 CD12CQ Trần Ngọc Thủy 7
124 13363303 CD13CA Vương Hồng Thủy 4
125 13363298 CD13CA Nguyễn Thị Thủy 4
126 13363297 CD13CA Lê Thị Thu Thủy 8
127 13363300 CD13CA Trần Đăng Thanh Thủy 7
128 13363317 CD13CA Nguyễn Thị Thủy Tiên 6
129 13363320 CD13CA Lương Anh Tiến 8
130 13363321 CD13CA Nguyễn Thị Tình
131 13363322 CD13CA Trương Thị Mộng Tình 7
132 11116119 DH11NT Bùi Minh Toàn 9
133 13363335 CD13CA Trần Ngọc Bảo Trâm 5
134 13363334 CD13CA Nguyễn Thị Thùy Trâm 6
135 13363396 CD13CA Bùi Thị Mai Trang 9
136 13363325 CD13CA Nguyễn Thị Mai Trang 4
137 13363345 CD13CA Võ Như Trí 8
138 13363397 CD13CA Nguyễn Kiều Trinh 6
139 13363344 CD13CA Trương Đoàn Thùy Trinh 6
140 13363340 CD13CA Huỳnh Thị Mai Trinh
141 13363350 CD13CA Nguyễn Thị Phương Trúc 5
142 13363362 CD13CA Phạm Oanh Tú 3
143 13363353 CD13CA Trương Quốc Tuấn 5
144 13363351 CD13CA Đỗ Tiến Minh Tuấn 5
145 13363360 CD13CA Hoàng Thị Kim Tuyến
146 13363357 CD13CA Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4
147 13363364 CD13CA Nguyễn Thị Phượng Uyên 6
148 13363368 CD13CA Trần Kim Bạch Vân 7
149 13363367 CD13CA Nguyễn Thị Thanh Vân 6
150 13363370 CD13CA Nguyễn Thị Thúy Vi 8
151 13363371 CD13CA Hồ Lê Hoàng Việt 9
152 13363375 CD13CA Phan Quang Vũ 5
153 13114185 DH13KL Lê Văn Vũ
154 13363373 CD13CA Châu Tấn Vui 8
155 13363380 CD13CA Vũ Mai Vy
156 13363383 CD13CA Vũ Thị Xoan 2
157 13363384 CD13CA Phùng Thị Kim Xuân 6
158 13363393 CD13CA Trần Thị Như ý 5
159 13363389 CD13CA Nguyễn Thị Yến 5
160 13363387 CD13CA Lại Thị Kim Yến
161 13123191 DH13KE Võ Thị Song Yến 3


